
PL02 - DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THU-NỘP HỌC PHÍ MÔN  HỌC KỲ I (KỲ HÈ) NĂM HỌC 2014-2015

(CẬP NHẬT HẾT NGÀY 17/07/2014)
(Kèm theo công văn số  2794/ĐHKT-KHTC ngày 18/07/2014)

KHÓA: QH-2010-E

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm

Học phí phải 

TT Đã thu Chưa thu Lớp

10050125 Nguyễn Thu Trang 20/08/1992 Thuế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E KETOAN
10050283 Hoàng Thị Hằng 02/09/1992 Các thị trường và định chế tài chính FIB20033 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E KETOAN
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992  Mô hình tài chính 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E KTCT
10053066 Vũ Thị Bích 10/06/1991 Kế toán quốc tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK
10053194 Vũ Quỳnh Mai 02/04/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E KTĐN-LK

9050310 Nguyễn Đức Tâm 25/09/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E KTPT
10050539 Phạm Văn Tâm 22/07/1990 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E KTPT
10050085 Trần Trang Nhung 29/11/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050085 Trần Trang Nhung 29/11/1992  Mô hình tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Kế toán tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Toán kinh tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991  Mô hình tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Phân tích tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990  Mô hình tài chính 3 555.000 0 555.000 0 555.000 QH-2010-E TCNH
10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991 Kinh tế công cộng 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053225 Trương Thuỳ An 26/09/1991  Kiểm toán căn bản 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053333 Trần Thị Quỳnh Anh 09/08/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053355 Lục Thị Huế 22/10/1990 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053356 Vương Thị Huệ 23/04/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E TCNH-LK
10053375 Nguyễn Hà My 12/08/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000 0 840.000 0 840.000 QH-2010-E-TCNH


